Mue ше 
ne - 
Giải niệm phật nhứt tâm. 
Giải bài phat nguyện, 
Noi phép thập niệm. 
Nói lòng tin nhiềm niệm phật. 
Điền bài niệm phật tam mui. 


Nói phép qui v ngủ giải cấm. 


Nói người hoạn nạn phải niệm phat, 


Noi sự tích thành phat. 
Luận vấn đáp. 
Noi giảng niệm phật. 


LỜI DỰ CÁO 
Соб 

Naụ tôi cúi đầu kinh lạu Phàt-Tó chứng mình. 
Bòn nguyên cũa tôi vi muốn người đời niêm phat ` 
dàng mà thỏi, chớ không phải trông cầu danh lui 
chi, còn đây, cúi хіп châu môn quán-tiz, như kink 
nầu có lời chỉ sai siéng hoặc trái y không ота lòng 
tỏi ngở cầu trên quới vi, xin cùng vui lòng đừng 
chip 
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yz 
lời huyền diệu tông chỉ trong phép 


nh độ ¡ cùng phép qui y. 
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CHÁNH-THÀNH BỬU-SƠN PHAP-SU’ 
Hòa-thượng chùa Van-An Hòa-thượng chùa Phướe-Long 
Tan-an-déng — SADEC Tan-hwu-déng — SADEC 
chứng minh 1 ấn chứng 


SOẠN GIÁ : 
Đệ tr THIEN-CUU Thủ-tọa 


Quyên näy soạn nhằm tiết trừng-cữa, nam Ky-ti 
Độ tử mộc thù kinh lăng Ton sw 
Hệ rằng : | Thí chủ : 
Sáng tà như tráng khắp cả ngàn, $ 
Thấy trong ba còi thiệt không an. А 


Long quyết giúp người mibng tịnh-độ, 
Bn en Phột-Tð mới thanh nhàn 


SADEC 
МНА IN NGUYÉN-DUY-MINH 


a 
_LỜI DAN PHẢI KÌNH TINH 
{ LA 


Phàm đặt tên cuốn kinh chir tàu, cùng quốc-ngử, đồng 
như mot, người coi phải có lòng kinh trọng, kh п 
quiin nem bày ba nhằm chồ. bất tịnh, thời тісі ; 
trọng kinh như kinh phật. Chẳng dàng khinh đề, tay de 
cầm kinh xá người, phải thương tiết cuón kinh thiệt lời của 
phát, соп các trang trai lành gái tin, tó lòng hảo tàm 
muốn in kinh truyền tống, cho thiên hạ người đời mes 
đạo niệm-phàt thi đặng công diré-vó lugag. 


Hề nghe kinh phải có lòng tỉnh cho chắc niệm phật, 
nghia là : người tốt trong đời, chớ nghe kinh không có lòng 
tỉnh tưởng thì tội. Như thiện nam tin nử, muốn đặng 
tiện thánh trước phải có dite tỉnh mới dáng. Thành nhơn 

. nói ring: «Đốe tin hảo học thủ tử thiện đạo» nghĩa lá: 
người đời со lòng hậu tỉnh. ham đạo, mới thiệt người quân 
tử; dầu eó chết thì chết chở không bó đạo. 


Có kệ rằng: 


Phái cùng chúng sanh thiệt chang xa. 
Quyết tỉnh chit có ở lòng la. 

Một niệm lin thành thời ngỏ thấu. 

Rå rang trước mặt chẳng sai ngoa 


Thi van; 
Thế gian tự chỉ tạng kinh đồng. 
Kiến giả lu tương phú hoà trung. 
Hoặc lóng trường lưu mai tinh xt. 
Tứ quân phước thọ vinh vô cùng. 


er 


Nay tôi người học từ bi chi bồn, phương tiện chỉ môn 
vậy thời phải có lòng thương xót, là vì tôi thấy việc khô 
trong dòi , càng ngày càng tới, lại thêm nhiều su tai nan. 
nếu dë vậy làm thinh không đành, cho nên tôi thấy phép 
niệm phật thiệt là сто độ người đời dàng lắm, củng như 
một chiết thuyền chung; đề đưa người qua bién khồ, là 
đường sanh tử nẻo luân hồi. Nay tỏi muốn lợi ích người 
đời, nói phép niệm phật đặng khuyên bảo thiện-nam tin-nü 
xin đề lo niệm phật ăn chay, cho mau khỏi sanh tữ luân 
hồi, cho ở đời có một việc chết là đại sự trong đời, nếu 
không niệm phật đề đành chịu khồ hay sao? Cứ lo tính việc 
đời hoài đến khi chếtkhông lấy chi nhờ đặng, Trong sách 
nói rằng : « Tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhứt đáng vỏ 
thường vạn sự hưu» nghĩa là : ba tất hơi còn lo ngàn muôn 
„sw nghiệp, một mai chết rồi, muôn việc đều thỏi. Lời tiên 
thánh nói rằng :« Đến chừng chết mới biết mình trong 
- gift chiêm bao! » Muôn món đem theo chẳng đặng, chỉnh 
có nghiệp lành nghiệp dir theo minh, vậy phải lo niệm A- 
Di Đà-Phật ding về nước cực-lạc, chớ xét lại ở đời giả 
cuóe, không có chit, người đời chiêm bao bọt nồi như cái 
bóng đèn, hoặc thấy 4б rồi mất đó. Đường sanh tử như tên 
bay trước mặt, nẻo luân hồi cửa só ngựa qua. Việc đời 
mỏng mảnh cheo leo, nay còn mai mất giàu nghèo làm chỉ. 
Vậy xin trong khi rảnh rồi nghỉ lại mà coi, mình lo công 
danh phú quới làm giàu, ding mấy chục muôn mấy trăm 
muôn, đi lại cúng chết rồi bó nắm tay không, còn lo làm 
quan cure phầm công hầu đến khi chết thì bó củng nắm tay 
khong, chỉnh có một câu A-Di-Đà-Phật đem theo đặng mà 
thôi, chớ dầu cho vàng bạc muôn ngàn, đem theo củng 
khong dàng nhưng cai phước cái tội dem theo ding ai 
làm phướe thì nhờ, ai làm tội thì chịu, chó không ai chia 
thế cho đặng, vậy mình phải nghỉ xét lại; trong sách thầy 
Tang-tir nói rằng : < Nhứt nhựt tam tỉnh ngô thân » nghia 
là: ở đời một ngày phải xét ba lần, việc nào phải thi làm‘ 
“yiéc nào không phải thời thôi, chớ xét kỷ, một câu niệm 
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Phật nên phải lam, nhờ dáng lắm ở trong Di-đà Sở-Sao nei 
rằng : cố tri chỉ tâm niệm A-Di Đà-Phật nhứt thỉnh, giệt đắt 
bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội. 


Giải nghỉa : Như người đời có lòng niệm A-Di Đà-Phật 
một câu, gitre dang tam mıroi muôn vàng ức kiếp sanh tử 
trọng tội; phan chi niém, phật trọn đời chẳng đặng hay sao. 

Vậy tôi khuyên người đời, để lo niệm phật ăn chay, dang 
dói nắm, cùng năm mười năm dẫu có chết củng bàng lòng. 

Đứe-Thánh nói rằng : 

Triêu vän dao, tịch tử khả hi. 


Nghia là : som mai nghe đạo rồi đầu chiều chết củng 
tốt vậy. 


Нё biết đạo niệm phạt tuy chết củng như sống; người 
không đạo, niệm phat, tuy sống như thác. 

Giải rành mà nghe. К 

Như mình chết ding vui choi coi Tiên, coi Phật, củng 
nhw đồi xát phàm qua dáng người Tiên. Như Ьб chò khồ 
dang chô thanh nhàn, như đồi thân xấu hen dang thân bau 
ngọc, vậy có phải là chết đâu. 

Huön chi coi nầy, mắt đau ốm binh hoạn đói khác cue 
khồ muôn trùng còn cói Tiên, cói Phật có dí ngọc ngà châu 
bán, lại ding vui vé thãnh thoi hơn trăm phần cói nầy. 

Vậy nên nói hề niệm phật đặng thì khỏi lo chết, còn 
người sống khong niệm phat án chay, di làm những việc 
ác phải mắt tội Địa ngục dương thé, dầu thoát khði lao 
ngục đương gian củng phải bị nhãn tiền quả bảo, Vay thì 
sống cling như that. 

Còn muốn niệm phật phải bót việc doi, chớ lo tính hoài 
làm sao tưởng phat ding. 

Ở đời việc chết không chừng, mới thấy dó rồi mất dó. 
Đau nhiều chứng đôc chết cũng phi thường, ngày nay còn 
sống không chắc ngày mai đặng. Như mình không lo niệm 
phật phãi có ngày bị khô, đề lo việc đời không it cho 
mình. Sống luống chết cüng uỗng. Người đời mat ham vui 
quên lo chết, hề vui theo đời chừng nào toi lớn chừng 
nấy ; là bị иби, sic, tài, khi, giết hại. 


Vậy mình phải biết lo sợ mới đặng. Trong Qui nguon có 

nói rằng : 
Ái hà lang đề, trầm nich nhỉ bất wu 
Bóa trach diem trung, phần thiêu nhỉ bất cụ 

Nghia là : Người đời như ở sông sâu rộng lớn, sóng gid 
muôn trùng, chim đấm không lo sợ, còn ngày nay ở trong 
nha lữa bốn phía dòt chäyıkhöng lo sợ hay sao? 

Lại сб câu; « Sanh tit hải thàm phi niệm phật yên nang lễ 
ад». 

Bồ đề lộ oiễn vó tịnh độ thục khả y bằng. 

Nghia là : Nay mình ở trong biển cà sanh tử, nếu khong 
niệm phật làm sao qua đặng bién khô. 

Còn đường Tây-Phương xa lắm như mình không tu tịnh 
do lấy đâu nương vé cho ding. О đời cái việc chết là gấp 
lắm, nếu không lo niệm phật trước, để đến khi gần chết, 
mới lo niệm phật thì làm sao cho kiệp. 


Vậy có kệ rằng : 
Mắt trong chồ chết ngặc nghèo thôi ; 
Lai bị lưới trần khốn lắm ói. 

Tỉnh giấc biết rang; đời chỉ khả : 
Say mé chưa tó gọi là vui. 
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PHÉP NIEM PHAT NHỨT TÂM 


ee 


GIAI ĐỀ MỤC: 


Ở trong Qui-Nguon nói rằng : 

Thị co phật thiết bác vang tứ thiên pháp món, tổng nhứt 
củ A-Di-Bá Phat. 

Giải nghĩa : 

Phật nói (ат тада bốn ngàn phép ta; như người đời 
hoe ding một phép niệm phật, thi dí tám muôn bốn ngàn 
сас phép cña phật. 

Còn nẻo tắc về cõi Tịnh-Độ chỉnh có một cáu A Di Đà 
Phat thứ nhứt hơn hết thay các phép. 

Chữ Pháp nói cáu niệm phật củng như ngọc bảu trong 
đời. Như phương thuốc hay, như tài phép дїбї hễ tập niệm 
phật quen rồi, thời đặng ba vật bau. 

Coa phật dạy niệm phat, là muốn cho minh thong thả 
vai chơi, khöi mắt sanh tit luân hồi cực khồ tội nghiệp. 


— 


1. —GIẢI NIÊM PHẬT. NHỨT TÂN, 


Nghĩa là chỉ phép niệm tam, 
“uc. 


`Хау nói một cầu niệm phật, nghỉa làm sao, đặng ‘tom гї! 
như vậy, nên phäi điền chí ly mà nghe. Lại chỉ Tây-Phương 
Tịnh độ trong mình, tịnh độ tại chỗ hơi thé tức là lúc căng 
thanh tinh. Nhu muốn ding, phải bất ky đi đứng ngồi nám gi? 
Cải lỗ tai cứ löng nghe trong hơi thd, ding tập cái hơi thở 
niệm phật, mà nghe hơi thé niệm củng như nghe cái miệng 
niệm ra liéng, một hơi hich vỏ, mot hơi thỡ ra, thì một сап 
niệm phat. Phải tập lỗ tajZ wia Daj thé, không cho rời 
nhau một phút đồng hồ, cái 18 tai, Tk chò hơi thở, thiệt 
như tàm mình đặng chŸ 'Tậy- hương боп hai cái không 


rời, nghỉa là: tâm mình không rời câu niệm phật, như 
muốn à một chỗ hơi thé phải bớt nói chuyên, bớt nghe 
việ» đời, đề lo niệm phật còn có ich hon, không cho thấy 
việc dời phải quấy, đề long nghe trong hơi thỡ cho lớn tiếng 
cũng như đại hồng chưng dóng ở bàn tai, thời nghe tiếng 
niệm phật củng lớn như vay, rồi di đứng ngồi nằm, giả đò 
như người ngũ quên. 

Là đặng quên hết việc đời, thin sống tuy ở cõi nầy, cải 
tâm mình như ë Táy-pbuong là: nhàn, nhỉ, tỷ, thiệt, 
thân ý đều trong sạch. 

Người đời tập ding làm vậy làa lâu, rồi nghe trong minh 
thì biết, thấy tâm linh hiền sống lâu tươi tốt, như ông tiên 
cói näy tự nhiên khói lo. 

Tập phép nầy chỉ yếu ba đều: 

1: Một tập lồ tai phải lóng thần nghe trong hơi thở, nghe 
cái hơi thở là tiếng niệm phật, nghe hơi thở niệm củng 
như nghe miệng niệm. 


Hỗ nghe ngoài miệng niệm ra tiếng, thời nghe trong hơi 
thở niệm củng lớn tiếng, vậy mình long nghe thì có, thông 
lóng nghe thì không có. 


3- Muốn lập thé nào củng dáng; nhưmột hoi hich vö,niem 
chữ Đà, một hơi thở ra niệm chi Phật, rồi ngưng mộtchúc 
niệm bốn chir Nam-M6-A-Di liền hich vỏ chử Đà, thổ ra 
chữ Phat, cứ vậy tập hoài, về long nghe về tập theo ý của 
minh tập thế nầy không đặag, tập thế khác. 

Xin một hơi hich vỏ, một hơi thở ra nghe cho đủ sau chữ 
Nam-M6 A-Di Đà-Phật, phải tập hoài, chừng nào chi hơi 
thé: nó thành Hếng niệm phật, rồi nghe hơi thé củng như 
tiếng niệm phật. Tập long nghe cho lớn tiếng, củng tỉ như: 
usười ngủ quên, tức là chánh định, thời đặng quên hết 
trang mình, 

Nghỉ cái thân nầy là хаз thai cing như cải than bỏ, 
tưởng như mình đhết dá làu rồi, thời coi cái thân näy, 
như không có азаа không chấp có ta ding Vå Ngá 
Tướng, còn không cho: nghe việc đời, không cho thấy ra 


„ай, 


we 


ngoai,nghia là khong chấp có người. dáng Vó-Nhon-Tuóng, 
cải ngả tướag không có thì nhon tướng chẳng còn, lại 
đặng không chấp có ta, khóng chấp người thời các việc 
vọng tưởng cùng các turing hữu vi, спав đều mất hết, 
Thiệt là : tứ cú kà kim-cang. 

Như mình tó ding rồi, củng khong chap là dáng. Chỗ tỏ 
đặng đều phải quên mất hết, mới là dúng bực tối thượng 
thừa. Còn Đức Di-Lặc Phật nói : Vó-Ngá-Tuóng, vô nhon 
tướng vô chúng sanh tướng, vô tho dä tướng, là tử єй kệ 
kim-cang. 


3: Tập lồ tai với cái hơi thở không cho гё nhau, lại bớt 
nói chuyện, bớt nghe việc đời; hễ nghe ra ngoài, thì có giận. 
hoa phải quấy buồn rầu, сда ham, nói việc đời tha cầu 
biệt sự củng không ích, dé long nghe hơi thé niệm phật 
còn có phước hơn. Chớ theo lý trong kinh, lấy hơi thở 
niệm phật đó là hay lắm, dë hơn niệm ngoài miệng lần 
chudi, khỏi mắc công ngồi một chồ niệm, bất kỳ đi đâu 
hoặc làm ruộng, rầy, đi buôn bán, làm thê làm тиба 


cùng người nó (y niệm phật củng đặng, chớ dé chờ ở không 
niệm phật là người giàu cỏ, mới ở không, cầm chuỗi niệm 
phật, còn người nghèo khồ làm sao đặng ở không má 
niệm phật, vậy nên phải tập đếm cái hơi thở đó là chắc 
lắm, về làm công chuyện về niệm củng đặng. 


Hë xin eó nghe hơi thở thì có nghe tiếng niệm phật, 
chừng nào mất cái hơi thở mới mất câu niệm phật, dầu có 
chết củng không mất như khi nào ở bông muốn câm 
chuồi cũng ding, còn khi nào mic công chuyện lăng хап 
hoặc có khách, thời niệm trong hơi thở mà lóng nghe lớn 
tiếng như niệm ngoài miệng vay. 


Nghia là : trong ngoài qhu một, уйу nén nói phép nầy, 
như người đời mù ung tịnh, độ, 16 tai phải ở một chỗ 
hơi thổ, khỏng cho Fuga dá một phút đồng hồ, dáng Tây- 
Phương dë như khãy móe; y. Trong Qui Nguca nói cầu 
rằng: kha vị nhứ! cú di du vê biệt niệm, bất lao dòn chỉ vá 
Tây-phương » nghĩa là : lóng nghe niệm di-da không dire 
chẳng nhọc khäy móng lay, ding ở Tảy-phương, như còn 


Be 


sống däng tinh độ đến khi chết, cái linh hồn chắc ở tịnh đỏ 
Naybai nầy chỉ quyết trong tim minh,chonën trước đề muc 
noi, hà niệm phật nhứt tâm dang rồi thi dü (84. 000) cúc 
phép của phật lý là vậy. 

Bài đây biểu mình ngày tối cử thäy trong tâm, là chỗ hơi 
thé, không cho thấy việc của người mà bó vật bau trong 
mình; tức là tịnh đô, nẽo tắt thành phật chang khối lời nầy. 


—— 


NIỆM PHẬT NHỨT TÂM 
Thủ tọa Thiện cửu 
. Kë rằng : 
Niém cho trong sạch mới là không; 
Phật tại lòng ta phài gún công; 
Nhứt y tự nhiên bày trite má 
Tâm hué tó sáng phábta đồng; 
Thủ học theo Lhầu tiềm đạo cå; 
` Tòa sen thú vi kiếp hầm trông; 
Thiện nghiệp vung trồng đều tuvi lőt; 
Cửu lu công dite phäl neu phong; 
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2: .— GIẢI BAI PHÁT NGUYEN 

Nhir người đời muốn niệm phat, phãi niệm một to cong 
cứ, lại tập phép thập niệm dàng cho со chừng, rồi học 
mấy bài phát nguyện đặng mà trì niệm, hoặc niệm công cứ 
đến khi nghĩ cũng vậy, cùng thuộc kinh tung rồi củng Уйу. 
Bất ky làm mỗi duyên lành đến khi niệm phật phải doc mấy 
bài phát nguyện cầu sanh Tay-Phwong. 


Phép niệm tàm là không cho dong răng động lưới, bất 
kỳ đi đứng ngối nằm, cứ long nghe đếm hơi thở niệm phật. 

Con phép thập niệm, ngdi một chồ niệm ra tiếng, phải 
giữ thường tac, một đêm niệm một lần, bất kỳ chừng nào 
củng dang. 

Mi khi niệm sut miệng, rửa tay, rửa mặt, ngồi một chỗ 
niệm, như trong nhà có thờ phat, thời đến trước niệm hoặc 
ngồi trước bản ông thiên niệm, hoặc ngồi trước dường thờ 
niệm cüng đặng, cùng di đâu lở chừng niệm cüng đặng. 


= lie 


Mi khi niệm, ban đầu lay phật ba lay, moi ngồi niệm, 
dën chừng rồi, lay phật, mồi саи hiệu phật lay ba lay, lại 
đọc mấy bài phát nguyện về niệm về lay rồi thỏi. 


Con nói phép thập niệm là biu minh ninh hơi thở niệm, 
hé ninh một hơi, niệm cho dü mười câu rồi mới thở ra, nính 
Чапа mười hơi niệm đủ một trăm câu niệm phat, nghĩa là 
phép thập niệm, 

Con dày diền mấy bai phát nguyện mà nghe ; Nghia là 
mình có lời thà nguyện theo phật, củng như cha với con có 
lắp lời đoan the giao kết, tự nguyện không bó nhau. 

Huön chỉ phật trước khi cò phat bốn mươi tam 101 thé 
nguyện độ người đời. 

Nay dày đón nói một hai lời thệ của phật, trong đại A-Di- 
Ва Kinh lời phật thệ như уйу: 

Nhược hữu chúng sanh, xuân ngå danh hiệu, 

Định sanh ngå quäc, bắt đắc thị nguyện chung bắt tác 
phát : sử 
Huu vân : 

Nhược xuân ngå danh, đắc sanh ngủ quäc 

Nhược büt nhỉ dã, thé bất tác phat. 
Giải nghĩa ; 

Phật nói ta đến khi thành phật rồi, слі danh đồn khấp 
trong mười phương như người đời vui đặng nghe danh 
của ta mà niệm phật, nghĩa là không khen niệm danh hiệu 
eña ta, thời mau mau rước về trong nước ta. Nhu chẳng 
rwo người đời, thời thà ta chẳng làm phật, mà bốn mươi 
fam lời nguyện cũng dëu thé như vậy : 

‘Phat noi; Như người niệm phat, chäc phậtrước về Tüy- 
Phương, như khong rước phật thé chäug làm phat. 


Môi lời thê của phật, thiệt là chic lắm, không nói sai cho 
nën người đời có long niệm phật thì chúc phật rước về tay 
phương. 


Còn muốn theo phật, phải thệ như vầy : 


Từ ngày nay sắp về sau, toi quyết theo phật, xin phat ba 
lời thé nguyên. 


1° Một tôi nguyện giức hết các việc dir. 
2° Hai tôi nguyện vung làm các việc lành, 


8° Ba tôi nguyện dàng thành phật rồi độ hết 
thầy người đời. Tôi thệ không dám quên 
phật. 


Xin đừng bó tôi tội nghiệp. 


Cầu đến ngày lâm chung, phật khiến tôi, biết ngày biết 
giờ, chừng đến khi chết, phật rước tôi về chồ Tây- Phương. 

Còn trong kinh Pháp-hoa nói Phật không bò người đời, 
lại mấy lời phát nguyện củng trong kinh. 

Phật nói như người niêm phật phải doc mấy bài phát 
nguyện, vậy có phải là phat muön cho mình ở chó Täy- 
Phương, 

Cho nên người niệm phat chỉ yếu mấy lời phát nguyện. 

Nghỉa là lòng muốn quyết chắc một chồ Tây-Phương, 
thêm có lời thé, là thí dụ như đi ghe có bum, lại gặp пибс 
xuôi, gió ході chẳng nhọc sức chèo chống củng ding mau 
về tới chồ. 
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3°, Ndi phép thập niệm, phäi coi theo bai айу mà học, 
cúng may bài phát nguyện phải đọc cho thuộc lòng. dang 
ma giữ niềm theo đâu cho thường tac. 
DG 


PHÉP THẬP ММ 
Sake 
Niệm tỉnh than chủ. 
Án lam án lam tá ha (3/ biến) 
Niém hộ than chủ. 
Án xi lâm bộ lâm hồng phán tra (2/ bién) 
Niệm Di-Da tam chủ. 
Ап a mật lật dat dinh tỉnh hae ra hồng hột ri (100 bién) 


Nam mô tây phương cực lae thể giái tam thập hue 
vạn wre nhứt thập nhứt vạn cửu thiên ngũ bá đồng 
danh đồng hiệu đại từ đại bi tiếp din đạo sư A di đà 
phật (möt biến ba lay) 

Nam Mô A Di Bà Phật ninh mot hơi niềm 10 edu ninh 

10 hơi niêm môt trăm câu. 


Nam Mô Quan Thế Âm Bö Tát ninh hơi niệm Ж) câu. 
Nam Mô Bai Thế Chí Вб Tát ninh hơi niêm 10 câu. 
Nam Mô Dia Tạng Vương Bồ Tát ninh hơi niệm 10 cảu 


Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bë Tát nính hơi 
niệm 10 cau, 
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Qui NIEM SAM HOI VAN 


Thập phương tam thé phật. 

A Di Ра đệ nhüt, cửu phầm độ chúng sanh, 
Oai đức vỏ củng cực, 

Ngà kim đại qui y, 

Sam hối tam nghiệp tội, 

Phảm hửu chư phước thiện, 

Chí tâm dụng hồi hướng. 

Nguyện đồng niệm phật nhơn. 

Cam ứng tỷ thoi hiện, 

Lâm chung Tây-Phương kiền. 

Phân minh tại mục tiền, 

Kiến văn giai tỉnh tấn. 

Đồng sanh cực lạc quấc, 

Kiến phật liều sanh tử. 

Như phật độ nhứt thế, 

Vô biên phiền nảo đoạn. 

Vô lượng pháp món tu, 

Thé nguyén dó chúng sanh. 

Tóng giai thánh phát dao, 

Hư không hửu tận, ngả nguyện vô củng. 
Hư không hửu tận ngả nguyện vô cùng. 
Tinh dir vô tình, đồng viên chưởng tri. 
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Nhứt då lề kinh chư phat. 

Nhị dà xưng táng Như-Lai. 

Тат giả quản. tu củng dường 
Tir giả sim hối nghiệp chưởng 
Ngtrgia tủy hi công dire 

Lue giả thỉnh chuyền pháp lưàn 
Thất giả thỉnh phật trụ thé 

Bát giả thưởng tủy phật hoc 
Cữu giả hàng thuận chủng sanh 
Thập giả pho giai hồi hưởng 


aan 


HỒI HƯỚNG PHÄT NGUYỆN VĂN 


Ngã kim xưng niệm A-Di-Dá 
Chon thiét công đức phật danh hiệu 


Di nguyện từ bi ai tiếp thọ 

Chứng tri sim hối cập sở nguyện 

Ngã tích sở tao chư àc nghiệp 

Giai do vô thủy tham sàn si 

Tung thân ngữ y chi sở sành 

М thiết nga kiêm giai såm hối 
Nguyện ngả lâm dục mạng chung thời 
Tan trừ nhứt thiết chư chưởng ngại 
Diện kiến bi phật A-Di-Đả 

Tức dác vắng sanh An-lạc sác 

Ngá ký vắng sanh bỉ quấc vi 

Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện 
Phó nguyện trầm nit chư chủng sanh 
Tốc van vô lượng quan phật sat 
Nguyện sanh Täy-Phwong tinh độ trung 
Cửu phầm liên huẻ vi phụ màu 

Ниё khai kiến phật ngộ vỏ sanh 


Bất thối Bồ Tác vi bạn lử 
Nguyện vi thir cong dire 
Phó cập w nhwt thiết 
Nga dàng giữ chúng sanh 

- Giai cong thành phat đạo 


мы ` PHUC NGUYEN 
De tir Lên họ. pháp danh... chuyên tri 
danh hiệu lề niệm Di-Dà Nguyện sanh tiên phước 
thọ tang long, ку một hậu vắng sanh Tày-Phương, 
dic hiến A-Di-Da phật thọ ky. 


‘Con trong mài ngày. thời niệm mot câu cho ra tiếng. phat 
gii cho thường, cứ mỗi ngày niệm câu näy : 7 


"Nam mô Tây-Phương cực lạc thé giải, tam thập 
lụe vạn ức, nhứt thập nbút vạn cira thiên ngũ ba 
-döng danh đồng hiệu, đại tir đại bi tiếp dần dạo sư. 


Nam mô A-Di-Dä phật. 
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© N° 3.— NÓI LÒNG TIN NHIỀM NIỆM PHẬT 


си phép nầy là dễ lắm, như người đời muốn đặng tịnh 
độ thời phải có trí lại cho bën chí, quyết làm chắt đặng vậy 
mới thiệt người khôn, б trong kinh (phẩm chánh pháp nan- 
уйп) có поі; dày giải nghia mà nghe, như người đời nghe 
danh hiệu a di đả phật đặng có lòng tỉnh tưỡng buồn rầu 
thương nhở sa nước mắt, niệm-phật người đó là ông Bồ-Tát 
cling bực tiên thành chớ chäng phải người phàm, còn aghe 
kinh cling nghe tiếng niệm phat trong lòng không tia khong 
chịu ; người đó là địa ngục mới га, còn u am sản sỉ nghiệp 
chưởag mới khong tin niệm phật lại trong (kinh Huê- 
Nghiêm) day củng nói nghỉa mau nghe lời phật nói thà ta 
chịu khó ninh dói ehšt, xin cho đặng nghe tiếng niệm phat; 
chäag thả giàu сб vai chơi mà không nghe tiếng niệm phật 
thời la không chịu йи cho giàu sang cách mấy khong biết 
niệm phật thì takhóng cần ; xét mấy lời phật nói đây rồi 
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người đời khong niệm phat thiệt là uồng lắm ! một edu 
niệm phật qui bau trong đời, không có vật chi dam sánh bằng; 
Con trong lòng tôi xin tó bày một lời, nhưng nói thành phật 
khòng dam nói truóc, còn câu niệm phật thiệt tôi không dâm, 
quên dáng, dẫu chết nát thin nầy đành chịu chớ không có 
tiếng niệm phật tôi không chịu, cũng như người ghiền Nha- 
phiến, làm sao phải сб mới đặng, chớ không cỏ thì trong lòng 
buồœrầu lắm, mình ghiền nigm phật củng như vậy, hề vån 
một chút chiu không đặng, trong lòng buồn bực xót xa 
lẫm, làm sao phải eó tiếng niệm phật mới ding vui vẻ trong 
lòng, người đời tập dáng tâm đó, là єһїї thành phật, hë 
niệm phật phải doc mấy bài phát nguyệ», hoặc là lay phật 
củng chit, bố thi trai tăng động chuông såm hối tụng kinh 
thời củng vậy, bất ky làm các viên lành, nghĩa là trợ đạo, 
còn cái lòng phải dé quyết một chd Tây-Phương; lại thêm 
có lời thể nguyện chắc phật không bỏ mình, người đời phải 
có lòng tin chñ; mới ding, trong (Di-ma kinh) nói câu 
rằng: «Thâm tỉnh kiên cố du như kim cang, dục đảo 
Tây-Pnương, yến đo thâm tính, quân khán tinh độ hằng sa 
phật, tân thị dương niên chánh tỉnh nhơn » Giải nghỉa như 
người đời đăng lòng tỉnh bền chặt, cùng như ngọc kim cang 
muốn ở Tây-Phương phải chit lòng tin, mời ding, che ông 
xembbên cdi tịnh độ, phật nhiều như các sông bằng, đền thiệt 
người tron đời ай ebäe lòng tin, mình coi như kinh sàch nói 
đời trước đề đến bây giờ cáo việc ở đời đều có trắng kinh 
sách, vậy có phải phật thánh nói không sái, day mình đủ tin 
lắm còn người đời eó chữ tín mới có nhon nghĩa lề trí eho 
chữ tín không có thì nhơn nghỉa lề, tri cùng không, còn tam 
can ngủ thường không có làm saø phải người ta, ông 
Thánh cüng ché người vô vụng, ông phật nói người địa ngục 
độ không đặng. 

Cho nen người đời, phải có ba phép ; Mội lòng tin, 8 niệm 
phät, 3 phát nguyện nghỉa là com bánh tịnh độ. 

(Lại có Кё rằng) 
Người doi chỉ yéu một lòng tin. 
Niệm phật chắc có phật độ mình. 


Muốn quyét däng ngồi. tòa sen báu. 
Cảng єй đức nhiều thấu sự linh. 
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A 
Ne 5. DIÉN BÀI NIÊM PHẬT TAM MUỘI 
Ông Thảo-Đường Pháp- Sw van trong bộ Bữu-Dương luận. 

Ông nói người đời như dành dá lữa sàng, thoat chúc bèn 
mất, 

Nếu mình dần già trè näi; viéc chết đến rồi lo không 
kiệp, như hơi thở chẳng trỡ lại, thuộc về đời sau đến khi 
chết mờ mò chưa biết về dâu. : 

Phi-Tich là ta xin bày cai kế một đời vẫn sự tích này trong 
bộ Bi-Huê kinh, со ông Màt-Fỏ A-Sút-Phát, từ ngày phát 
tâm niệm phật cho đến thành phật, trong khi đi đứng mồi 
bước ông lấy phép đếm tâm mà niệm phật, ngày nay thành 
phat däng về chỗ vui tốt, Phi-Tich ta, nói phép niệm phật 
nầy chẳng luận chồ nào, bất kỷ đi đâu hoặc di bộ, di ghe, 
chò chợ đông, cùng уйп vẻ củng đều bắt chước ông Mät-Tö 
tập phép niệm phật, trong môi khi đi đửng khoang thai 
vững vàng phép tắc; phải đề lòng trong mỗi bước đặng đếm 
cai hơi th niệm phật, những đến khi ngậm miệng bởi tóc, 
cùng việc lăng xän rối rim đều cüng có hơi thd ra vào thi 
phải сб câu niệm phật; người đời sim xáu chudi báu ngọc, 
cùng cây tiện làm xâu chudi, thảo đường ta, lấy hơi thở làm 
хап chudi niệm phật cứ giữ một срд lóng nghe trong 
hơi thở thì có chó nhờ cày lắm, ta chin lo hơi thở chẳng trở. 
lại thấy chết rồi, vậy nen giữ khong cho quên mất hơi thở: 
dầu ngủ mô trong hơi thé củng có tiếng niệm phật còn khi 
thức dậy củng nghe tiếng niệm phật tróng hơi thở như 
người đời tập được làm vậy trong giấc chiêm bao, đặng 
thấy đức a di dá phát, cũng như vùi cây ra lira đặng tó sáng, 
thì không mất câu niệm phật, nghia lá; dáng phép tam mui 
rồi trưởc mặt ngỏ thấy đức Di đà phật tho ky cho mình, 
trong muỏn người không mất một, bèn һар gắn đó, tháo- 
đường ta, lại vần troog bộ Liên tông biru giám, nói phép 
tiếp tâm niệm phật như vầy người muốn mau đặng niệm 
phật tam mui, phải tập đếm cái hơi thỡ là hay lắm cứ 
giữ mỗi cải hơi thở ra vào thì một câu niệm phật cũng 
như lần chuỗi còn khi bang đêm ngồi lại phải cho lặng lẻ 
con mắt ngó ngay sống mũi, lồ tai phải long nghe hơi thở 
môi hơi thở thầm tưỡng Nam mó a di đà phật một câu, tập 
cải hơi thỡ hoà hưởa chẳng mau ching chậm đang khi di 
đứng ngồi nim, phải giữ cho ding luôn luôn hoài hoài. 


— l§ 


N'6— NÓI PHÉP QUI Y 
Giải ngủ gidi cam. 


Như người niệm phật chưa có qui y phải tiềm thầy “cho 
thăm giải đại thừa të sing đạo đức dáng cầu thọ phải qui y, 
cùng là họe niệm phật công cử, lại học phép thập niệm, như 
mới tu phải niệm một tờ eông cứ cầu thầy chứng minh, ding 
day bảo minh mới biết phép niềm phật, như niệm công cứ 
phải lần chuồi chấm bông ebo đủ một tờ rồi thôi, để tập 
phép niệm tâm, là nói như trước bài thứ nhứt vân vân, 
phép thập niệm là nói trước bài thir ba vån van. 


Còn phép qai y nghĩa làm sao? trong (Qui ngươn) có nói 
rằng :« Qui y dá, tội việc hà sa, chiêm ngưởng giả, phước 
tăng vô lượng.» Giải nghĩa như người qui y git ngủ giải 
cám thời ding dic 101, như cát sóng bằng, còn người 
chiêm ngưởng trong ngôi tám bão ding hưởng phước không 
jường, chữ qui y. Tức là tam qui dày nói cải thể qui y đều 
có ba nghia. Một là mình phải hät lòng cung kinh упор thờ - 
phật, nương theo phat thoi chàng doa địa ngục. Hai mình 
phải hết lòng kinh trọng nương theo kinh pháp thì khối doa - 
loài nga qui. Ba minh puải hör lòng kinh thờ nương theo 
thầy day bảo thời khói doa loài súc sanh, cho nên người 
qui y ma giữ y theo luật tui khối mắt trong ba đường dí, 
còn lành phải không giữ ngủ giai cấm thời mắt phạm điều 
luật ban đầu của phật lập га; lấy làm nặng tội thứ nhút? 


ame 


NÓI NĂM LUÄT CÄM 


1. — CHANG DANG SÁT SANH 


таза 


Phàm nhu người qui y rồi, phái tập ăn chay một thang 6 
ngày, cấm giết bại vật mạng sanh linh, hoặc là mình giết hoặc 
day người giết, hoặs thấy giết vui theo, phải giữ cài thân 
nghiệp, khầu nghiệp, y nghiệp ba nghiệp đều trong sạch 
mới thiệt ăn chay, như mình con phạm thời chưa ät là ăn 
cháy, còn länh phái qui y rồi, các việc йа uống phải cir kiên 


— 
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git ginh mới đặnz, sấm thịt trâu chó, bò, mèo rua, rang, cua 


đỉnh, сао dire, loài chim, éch, không däng bắt giết mà ăn, 
cùng là ngủ vị tàn cũng không nên ăn, Cái sát sanh bực trên 
Tà người ta. Bwe dưới là thượng cầm hạ thủ, bực nhó сас 
loài bò bay mày сага, nhs tấp trùng kiến cũng không dang 
giết nó hễ người qui y phải tập ấn một thang mười ngày cho 

* däng. Chó qui у không giù ngũ giải cấm đề bd qua buôn 
lung không sợ tội lồi, di làm những việc sát sanh hại mạng 
thì phãi mắt tội ức kiếp sanh tū luân hồi chịu khổ địa ngục 
không biết ngày nào ra đặng. 


——— 


П. —CAM CHANG DANG ÁN TROM 

Pham như người qui у rồi Каб ng đặng gian tham hà lam 
cña người ta phải giữ một lòng ngay thing, chät chẳng thiệt 
tỉnh, dirag có tham lam mi móng, dối trả báy ba cùng là xoi 
__ hang mach nưởa, mưu sự lường gạt lấy của người ta, vật 
lalà vàng bac của bia, vật nhỏ là müi kim ngọn гап, trải 
сӣ, trái 04, như minh айба dùng phải hói người ta, mà 
chẳng cho thời thói chở không đặng ăn cắp. yuo quào, xéo 
xắe của người ta. Nghia mình người qui y thời phải giữ 
lòng cho ngay thing ë dời, cùng là giử ngủ giải cấm vậy 


_. mới phải người йа chay niệm phật chó mình không дит đề 
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làm những việc vô ich, cho đến đổi phạm luật йо trộm thời 
phải más doa ; ngạc hinh тидо kiếp cải luật nầy, chẳng kha 
sim hối däng. 


Ш. — CAM TA DAM PHI LE 

- Nghia người qui ythời phải cấm tà dâm, hoặc là vo 
chồng người ta con đương sum hiệp G đời với nhau mà 
mình muốn lam những việc phi lề, khiếp cho vợ bỏ chồng, 
chồng xa vo, nên nỗi vợ chồng buồn rầu mà ly biệt với 
nhau thiệt cũng như phá gia cang sự nghiệp người ta lấy 
làm một sự đại àc thậm chỉ, hoặc là con gái người ta mà 
mình dd lành uốag ёр chuốtngót xudiducthén thương 
khiến cho long dạ nó xiêu më theo minh mà bỏ ong bà cha 
mẹ nó làm eho bại tiết 6 danh tông món tó đức người 
ta thiệt là một sự bất nhon, bất nghỉa, đến đổi thì 
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phải mắc tội trước đầy đầu, họa sau phủ óc, cho nên người 
qui y rồi từ ngày nay sấp về sau phải bỏ сас việc tà dâm 
(vang ác di dam vi thủ) trong muôn việc dir chĩnh dâm due 
là thứ nhứt, nếu mình không giữ đề cho phạm luật thì phải 
chiệu khó ngục hình muôn năm lại dire nẻo đầu thai. 


— 


IV.— CẤM VỌNG NGỬ 


Nói vọng có bốn. Mot noi dối nói gạt, hai nói thêm nói 
bớt, ba nói dữ, mắng chưởi, Bốn là hai lưỡi, chuyện người 
nầy đam học người kia. 

Vay mình qui y phải cấm вій cài kbáu nghiệp không 
đặng nói ас ngôn уб độ cùng nói láo nói thiếu nói thừa, 
chuyện không nói có, việc có nói không, khiến cho cha me 
anh em bà con giận hờn thù oan với nhau, cùng là vợ chồng 
đánh lộn phản cách nhau sách có nói rằng: « Bàn cú phi 
ngôn ngộ tồn bình sanh chi dire » Nghia là ; một lời nói lồi 
thời tồn hại cái đức bình sanh cüa minh. Một lời nói mà toi 
khó muôn trùng. Một lời nói hư nhà bại cữa. Cho nên 
người qui y không đặng phép nói hung dữ mắng nhiết $ 
cường lần nhược thị thế hiếp cô cậy mình khôn ngoan 
lanh lợi húng hiếp lấn lước người cô quả thiệt thà cùng 
mắng chưởi tôi tớ, người qui у loog còn dối trả khống thiệt, 
thêm mắc tội lön chớ không ích chỉ, như người ăn chay 
niệm phật, phải nhon từ nhãn nhục hiền lành chịu thua, 
chịu thiệt, chịu xấu, chịu quấy, chịu dó, chịu khi, chịu chê, 
xin cho ông phật thương mình khen mình là hơn hết thay, 
dẫu gập người ngang tàn hung dữ mắng chưởi mình; củng 
phải nhịn thua mà di. Hë mình nhân nhục đức dang cái 
sân si nghiệp chướng, chớ còn đua tranh phãi quấy làm 
sao phãi người tử tế, lại thêm khẩu nghiệp nó hại mình 
lấy làm không ích, như muốn mau hết sân sỉ phải niệm 
phật cho thường, uống thuốc phật cho nhiều mới đặng, 
phải giữ cho dé buóng lang một lời nói dý đến đồi mất 
nhon than, lại doa địa ngục chịu khồ muôn đời! 


<A 
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у. — CAM KHONG CHO UỐNG RU'QU 


Hë ugười qui y giữ ngủ giái cấm không dang uống rượu cho 
say rồi sanh ra nhiều viéc tội lồi ; cho nên phật cấm nghỉa 
làm vậy, cho rượu là khong phải giết hai chỉ, mà nó củng 
như thuốc điên, hë uống rồi thời không biết phải quấy, 
không sợ tội lồi cùng là xấu hồ chi, mình pgười vưng chịu 
ngũ giải cấm của phật, còn di làm những việc không ích dë 
cho phạm luật uống rượu đến đồi thời mắt đọa địa ngục 
chju khỗ, тидо đời më dại mất giống trí hue, 
— MA 
Nói năm luật cấm dá hết rồi, lại nói thêm một viéc hiếu. 
—# s23 


Nghia người đời phải ở cùng ông bà cha me cho hết 
lòng chí hiểu cùng lá on thầy nghia bạn sách nói ràng: 
Van thiện vỉ hiếu di tiên :» nghỉa là trong muôn việc lành 
chỉnh sự hiếu là trước còn trong (Qui-nguơn) nói câu rằng : 


«Due dic đạo đồng chư phat, tiên tu hiếu dưởng nhị thân, 
hiếu tâm tire thị phật tâm, hiếu bạnh vô phi phật hạnh >. 
Giải nghĩa người đời muốn đồng đạo các vì chư phát trước 
phải kĩnh thờ cha mẹ, hết lòng chỉ hiếu, lòng thảo bèn thiệt 
lòng phat, hạnh hiếu chät nën hạnh phật, cho nên đạo làm 
соп phải biết công ơn cha mẹ, mang nặng để đau mười 
thang cuu mang ba nấm bú súng, Vậy phải hết lòng đền 
ơn trả thảo cha mẹ cóng sanh thành dưởng dục cùng ơn 
thầy dạy bảo mới phải đạo làm con, mới thiệt người qui y 
niệm phật ấy là người khôn. 
—sSs3os+- 


Ne 7. — NÓI NGUỜI НОАМ NAN PHÄI NIÊM PHẬT 

Khuyêa người bóng quản con mắt không thấy đường di 
Xin ăn như muốn cho thấy đường thời phãi niệm Nam-mó 
A-di-Dà phật. 

Khuyên người cùi phung tang tật không ai nuôi dwóng di 
xin ăn như muốn cho hết tật binh thời phải niệm Nam-mô 
A-di dá phật. 

Khuyên người dan các chứng độc hoặc là ho lao tōn, súc 
huyết, thiên thời, trải giốag, ban den như mnóng cho mau 
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Khuyên người đời mắc noi thắt cồ, cùng ma da, hoặc 
trùng tang như muốn cho khói ma qui bắt mình, thì phải 
niệm phát. А 

Khuyén người con trai muốn cưới vợ, đặng tam tùng tứ 
dite, biết hiếu đạo cha me thời phái niệm phat. 

Khuyén người con gai có chồng muốn ding hiền lành 
nhơn đức tữ tế nhờ thản, thời phải niệm phật, 

Khuyén người đời trong nhà cửa con chau khong ding 
mạnh giỏi như muốn cho đặng bình ап thì niệm phật. 

Khuyén người đời mắc việc lo rầu thậm chí, hoặc là rau 
ông bà cha mẹ anh em cùng là vợ chồng như muốn cho hết 
việc lo rầu thời phñi niệm phat. 

Khuyên người đời mát việc tai họa sở bức 10 rau khôn 
chi thất tình muda tự vẫn mà chết, như muốn cho khói 
thời phãi niệm phật. 

Khuyến người đời như mình niệm phật đặng rồi phải nói 


» cho người ta niệm phật, bất kỳ bà con người dưng. 


Nay со lời hỏi ? 


Một câu nie phật nghĩa làm sao mỗi việc gì cứ biều niệm 
phật hoài lâm chỉ vậy ? Đáp lại: phật để câu niệm phật cũng 
như ngọc báu trong dòi atu phương thuốc hay như tài phép 
gid’, cho nên há người đời bất ky mồi sự hoạn nạn gì cũng 
cử một câu niệm phật hoài tự nhiên сас chứng độc dir 
trong đời cùng là tai hại phải đền tiêu mất; nghỉa là cái 
phép hay vậy nên tôi khuyên người dời dé lọ niệm phật 
ăn chay vì tỏi thấy đặng nhiều chó loi ich vô cùng; cho 
nên tôi mới dam nói, còn bôn nguyện tôi chí quyết muốn 
cho người đời niệm phật, Ngày nay cuối trông thiện nam 
lin nữ xin phãi dé lòng chi tính cho chit mà niệm phật mới 
thiétin như bồn nguyện của tôi. 


San đâu dần máy sự tích trong kinh dù bằng chứng ding 
làm phép chất cho người niệm phát. 
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N° 8.— DẪN SỰ TÍCH 
Xuất long thơ kinh 


Đời trào nhà {баз сб ông (Dương-nhựt-Hưu) làm quan 
quấc hoc tía sỉ thôi làm quan rồi thời dng niệm phật bất kỳ 
di đứnz ngồi näm ông tuóng phat hoài, chừng đến khi gần 
chết thấy có hào quang choi sáng khắp trong trời đất đến 
ngày chết ông tự nhiên đứng mà thành phật rồi coi sắc 
dien của ông cúng như còn sống, cải mùi thơm khắp пис 
cå nhà mà lại thêm ông biết ngày chết. 
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TÍCH CHUNG QUÌ 


Trào nhà Đường họ Trương ten Chung-qui, từ ngày bình 
sanh cho đến lớn cır giết gà làm nghiệp sanh nhai đến khi 
tuổi 10а хау một ngày nằm binh mê mang lại thấy có người 
mặc аб dó lùa bầy gà đến ehd Chung-Qui nằm binh kêu nói 
rằng : vì bỡi người làm việc sát sanh hại mạng cho 
nên nay tới đòi mang càng người. mới nói rồi dứt 
tiếng thời bầy gà dom bën phia mồ Chung-Qui nó xúm 
mồ hai con mắt màu ra lai láng Chung-Qui đau nhức không 
xiết kë, lại tiêm mồ trong minh lũng nát chiu không dang, 
thiệt là chi khó, Chung-Qui trong lòng lo sợ mới có bồi tam 
kêu vợ con nói rằng; phải đi rước Ong thầy tụng kinh ding 
giải oan nghiệp nầy mới đặng, khi đỏ rước ông thầy về nhà, 
mới day bảo như người muốn hết đau nhứt phải niệm À Di 
Da Phat; chó chí thành rồi trương tượng phật đốt hương 
tụng kinh; khi đỏ Chung-Qui nghe lời niệm phật đặng một 
ngàn tiếng nghe muồi thơm từ бап bay tới thơm khắp cả 
nhà Chung-Quì ngồi dậy nghe coi rồi tur nhiên mà chết lại 
có hào quang sảng khắp cả nhà. 
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TÍCH NGUYEN-TÄU 

Co người đồng quận với ta O huyện Hoai-Ninh xứ Điền- 
trang, họ Nguyễn tên Tam-Tầu, dau binh hai con mắt 
đều mù, (Long-Iho) là ta hing khuyên người phải rán 
niệm phật, tưởng danh hiệu đức A Di-Ba-phat thời dàng 
hết hai соп mắt khi dó người có binh cùng nghe lời ta, mới 
niệm phật chừng vai năm bèn đặng hai con máttó sảng nbu 
thường cai tích nầy trước mặt ngỏ thấy. 


—— 
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O 
NIÉM PHẬT ỐC BAT YEM TỬ 


Сб một bà giả hai соп mắt không thấy đường muốn đi 
thời phải eó đứa nhỏ dắc đi mới đặng trong khi bình 
thường thời сїт mỗi ngày có niệm phật hoài nhân một ngày 
dó mỗi mệt nà п nghỉ ở nhà sau, say gặp mưa gidng cái 
nhà bën sập thằng nhỏ chạy ra khói ba giả mắc ket trong 
nhà cở sao lại có hai cây chống đỡ cột nhà chd bà già nằm 
däng khõi chết, cái sự tich nầy là của ông Diệu-Định cu-si 
nói chuyện ta nghe, 

rho 
NIEM PHAT cé TAT GIAI DU 

Có tên thi Nir có binh hai соп mắt đều mù Long-Tho là 
ta mới bảo người niệm phật người mới nghe lời niệm phật 
đặng ba năm giữ một lòng chi thành niệm, cám tới oai linh 
đức phát có một ngày thoat chúc hai соп mắt dáng tó sáng 
như xưa. 


— 


NIỆM PHẬT TRỊ BINH ĐẮC-DỦ 


Đất Tú-cháu có một ông thầy thường ngày niệm một cau 
A-Di-Bá-phát. А 

Phật mà trị binh cho người đời khi dó có binh đau đi 
rước thầy đặng tri binh ông thầy đến rồi thì củng tự nhiên 
một cầu niệm phật mà däng hết binh trong xt Tú-cháu 
mồi người đều khen rằng : ông thầy trị binh giỏi lắm. 

nn nd 
TÖNG PHÙNG THỊ PHU NHƠN 

Tên là Pháp-tính hiệu Tặng-thiếu-sư, con gái ông Hira- 
tuần, gá cho thừa tướng họ Trần, Tư-Cung khi thuở nhỏ có 
binh, cho đến lớn gà lấy chong chứng binh càng ngày càng 
thêm thầy thuốc chê, nói chứng nầy tri thuốc không dáng 
kêu là chứng cố tật, khi đó Phùng-thị ngồi lo buồn räu bèn 
nghe tiếng đồn muống ra mắtöng Từ-thọ-thâm Thiền-Sư 
dang cầu hỏi phương thuốc бпр Thién-Su mới dạy rằng : 
người phải йз chay niệm phật có lòng tưởng phật thời dáng 
hết binh ; từ ngày dó sấp về sau nàng Phủng-thị nghe lời 
niệm phật không cho quön dire, kề ding mấy năm trong 
lòng không cho trề nải bèn đặng hết binh mạnh giỏi ai ai 
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đềukhen nói niệm phật má ding hết chứng độc, Phüng-thi 
có ngày xáy biên bài kệ nói rằng : « 

Tùy duyên nhậm nghiệp hứa đa niên 

Vóng tde láo ngưu dị canh điền 

Dá điệp thân lâm tảo qui khứ 

Miéng giao tù khồng thọ плот xuyên 

Trong xóm riềng bà con đều nghi sợ chết Phüng-thi mới 

nói như ta chất thời về tây phương có lo sợ chỉ, xäy ngày kia 
nàng bèn nà n bịnh, cón một chúc hơi thở liền ngối dậy mà 
nói cải thần аба đả về tjah độ, trước măt làm lễ đức A-di- 
đà-phật, bên hiru có phật Quan-ám ben tả có phật Thé-chi, 
trăm ngàn dag phat tử củng đều tiếp rước ta về coi phật, 
trong cung điện ngoài сас rừng слу dëu 10 súng lạ lùng; 
cùng trong hué-nghiém những den Fhàp lục-quáa-kinh chd 
nói không khác, sång ngày an vai уйу mà dire hơi, trong kë 
gia nhon đều ngne mùi tiom ngạt ngào khắp trong nhon 
gian cho día ba ngày thiêu đốt thay hai cüng như còn sống, 
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TÍCH CON SÁO 


Có người nuôi con sáo, nó nghe ông thầy đến nhà niệm 
phat. Rồi bắt chước tiếng niệm phat, người chủ bèn cho 
ông thầy đam về nuôi, mỗi ngày thường dạy niệm phật bën 
cho ăn chuối, thường ngày con Sáu niệm phật hoài quen 
miệng, cách it ойт con Sáu chết, ông thầy thương hät bèn 
đồng cải hộp mà chôn nó trưởe cửa chùa. Cách vài thắng có 
moe bông sen lửa tốt vỏ cùng ở tai chò chôn con sáo, người 
đời không biết cở nào đất khô má đặng mọc sen, bèn đảo ` 
lên coi thử thì cả: gốc ở chỗ trong miệng con sao, từ trong 
lưởi mà mos га böng sen, có người lam bài thi rằng: 

Hữu nhứt phi cầm bác bá: nhỉ 
Giải tùng tăng khầu niệm A-Di 
Tit mai bình dia liên hué prat 
Nga boi dir han khỏi bắt nhu 


Ма con sào nầy niệm pb àt làm vậy thời obác đặng tåy- 
phương, là trong kinh no’, phật có phát 18 lời thé nguyện 
độ chúng sanh, phật sói shu có chúng sanh nào niệm phật 
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thời phat rướ về chò Tây-phương, do cái lời nói dó thời 
соп sảo nầy chiic ding làm người thượng thiện bên cdi tày 
phương. Nghỉ sự tich nầy mà coi, nó là con thượng cầm 
niệm phật còn đặng làm vậy thay, phan chỉ người підт 
phật mà chẳng thành phật sao ? Cái sự tich nầy tại đất Dam- 
châu ở ngoài thành, ahon dó đặt ten là thành món. 
— man 
TÍCH TRƯƠNG-THIỆN-HÒA 

Din nói sự lich сас nhon giả nghe: Đời trào nhà Đường 
có tên Traong-thién-Hoa, trọn đời làm hàng trâu sanh 
nghiệp, đến cơn lim chung thấy một bầy trâu, đầu tráu 
minh người ta, kêu Thiện-Hòa nói, tao với mày không có 
cừu thù chi cớ gì mầy cd sát tao hoài. Nói rồi xốs lại đụng 
chém. Thiện-Hòa kinh hãi kêu vợ con nói ring: Mau mau 
di rước ông thầy tụng kinh, đặng trợ niệm cbi đường Tây 
phương khi đó rước ông thầy về nhà, ông thầy mới kêu 
Thiện~Hòa chỉ giáo, ở trong bó thập lụa quán kinh có day 
rằng : mỗi người gần đến giờ lãm chung. có lòng chi thành 
uiệm phat mười câu. Nam mó A-Di-da-phat, thoi đăng trực 
chỉ về sảnh tây phương, £hiện-Hòa nghe rồi, thầm nghỉ lo 
sợ nay gần veo địa прис, không kiệp lấy hr hương dùng tay 
bên tả hốt lửa, lay bên hito lấy trầm hương dë đốt day mặt 
vë hướng tây, chi thành n ệm pbật mới ding 10 câu, phát 
tiếng bèn nói tỏi thấy dire Di-da-phat từ cảnh tây phương 
mà đến, cho tôi tòa sen bau, nói rồi dứt hơi nhắm mắt, Cò- 


‚ đức làm bài kệ rằng : 


Trương-thiện- Hòa thiệt người dai de ; 
Trọn một đời chẳng đăng chúc nhon, 
Sau đến chừng hồi hướng thiện tâm; 
Trong nữa khắc dàng vé táy vite. 


—_ 


No 9.— LUẬN VẤN ĐÁP 
Nay có lời hỏi ahu trong sioh phật nói chic làm уйу, còn 
đương đời nay có agri nào thành phat thời chi tòi coi? 
Đáp lại: Dây tôi chỉ rành mà nghe, người nào hề tân 
phật thì thành phật, còn tâm dia-ngue thành dia-ngue, là ас 
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độc tâm, hết thåy củng từ một tâm mình sanh ra, người 
niệm phật chắc thành phật, người niệm tà chắc phải thành 
ma, củng như bàn tay tro qua trở lại tại nơi mình, quyền 
tự do muốn sao đăng vậy người nào thành phật, mình coi 
cho kỹ thời đề biết đặng, như kinh chánh-pháp phật nói ở 
trong năm trược đời dir nầy, người nào có lòng tinh niệm 
phật, chat thiệt đừng dối trå, người đó bực bồ tac, chẳng 
phải người phàm, còn kinh nhơn-quả nói câu rằng : 
Quang minh đồng đạc tức vi thiéa đưởng, 
Tuy dm Айс 6 tức vi địa ngục 
Giải nghỉa: Như người йа chay niệm phat thi ding sang 
láng khôn ngõ tức thị thiên đường, trong qui nguon củng 
nói rằng ; z 


Hiếu tám tức thi phật tám, 

Hiếu hạnh од phi phật hauh. 
Giải nghĩa: Người nào đặag chi biếu cing cha mẹ, lại 
có lòng niệm phật, người dó cbát thành phật, người 
muốn trả ơn cha mẹ phải trong lòng lo tưỡng buón 


rầu thương nhở cha mẹ đặng cầu nguyện, lại phải tuỡng 
nhớ niệm phật nhứt tâm, không cho quên dire một phúc 
đồng hồ, nghĩa là tâm phat, thời chác thành phật cho con 
người nào nửa. Xét trong cả hoàn cầu nầy người niệm 
phật có số mada, tuyễn cho chác nói số ngàn, như số ngàn 
không chịu thì số trim cũng phải dang, hë có tinh, nghe một 
сап cùng tinh, người không tinh dầu nói hoài cũng không 
chịu, còn đương đời có nhiều бпр niệm phật là thành phật 
không kề hết dáng đây vón chỉ mấy ông ở gần có thấy có 
nghe danh,hòa thượng đại láo ở lồng Cá-thia tại rạch ruộng, 
còn Saigon, Chợlớa óng hòa thượng Từ-ân, hòa thượng 
Giác duyên, Sadee hòa thượng Tän-Ihuän, Chäudde hòa 
thượng Phi lai, hoặc xứ nầy cùng xứ khäc, lại khắp са 
hoàn cầu làm sao biết hót cho dàng. Cử nhứt ngung nhi 
tam ngung phän; kiên nhứt sự hà sự kha tri, nghĩa là : nói 
một chò đủ biết ede chồ. 
Kệ rằng : 

Phật là mình, mình đồng như phật, 

Nước vói sóng thật củng không hai. 

Biel đặng phát tâm đồng một chò, 

Xưa nay ông phat sány lòng ta. 


— ТРЕ 


Muốn biết nhơn đời trước thì coi quả đời nay, muốn biết 
quà đời sau, chỉnh coi nhơn dời nay. Нё sống niệm phật 
thì chết thành phật, sống làm nghiệp gì chết thành nghiệp 
đỏ, ngày пау lòng quyết chồ nào, chết vë chỗ đó, cho nên 
cài tâm miah nhứt định chỗ nào rồi, không аі dám cải ly 
đó dàng. 
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N° 10.— NÓI VẢNG NIÊM PHẬT 

Tö xưa xem luật khan kinh 

Coi trong tinh độ phép linh nhiệm mầu 
Phật dạy chúng sanh đàu đâu 

Chi tam niệm phật, phật không bó minh 
Niệm phật có bốn thần linh 

Thưởng thưởng ứng hộ án hình thấy mô 
Niệm phật tội nghiệp tiêu khô 

Như sương tan nắng như hồ nước trong 
Niệm phật dé dụ tấm long 

Kéo mà tráo chát mắt vóng giang nan 
Niệm phật cực lạc hàn hoan 

Ta bả khó hải giàu sang trên đởi 
Niệm phật mưôn vice thôi thôi 

Đừng ham chỉ thế luân hồi nhọc thân 

-_ Ñiệm phat thì phải ân cần 

Thức khuya dậy sớm tay lần hột châu 
Niệm phật ngay thao làm đầu 

Ơn cao đả trả nghĩa sâu củng đền 
Niệm phật nhớ chử tử bi 

Gian tham bớt bớt sân sỉ vừa vừa 
Niệm phật nhiều kẻ không ưa 

_ Mấy người ас tanh thở xưa bấy chir 

Niệm phật tật bịnh tiêu trừ 

Khốn qua, nạn khỏi phước dư trọn đởi 
Niệm phật vui thủ thành thơi 

Buồn rầu giải hết con löi ché khen 
Niệm phật thọ mang táng diều 

Phật vô lượng thọ cho ta phước nhiều 
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Niém phật cực lac tiêu dièu 

Hoa sen chín phầm rưới cha mẹ về 
Niệm phật quả chứng bồ đề 

Cửu huyền thất tó dáng về Tây phương 
Niệm phật moi có tiền lương 

Hóm mai chúc tụng thập phương đều nhờ 
Niệm phật sen mọc đợi che 

Bong nào tên nấy sáng sàng không sai 
Niệm phật quyết dáng son dài 

Phat khong noi dối chớ hoài lòng lo 
Niệm phật tinh tưỡng phụng thở 

Làm chưng phật hiện bấy giở phỏng quang 
Quan ám Thé-chi hai hang 

Đề hué tiếp dần lên dàng Tay phương 
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BAI DOT HƯƠNG 
Сйа ông Thiéu-nghiéu-Phu nguyện rằng 
Mỗi nhựt thần hon nhirt chú hương 


Ta thiên tạ địa tạ quản vương 
Sở kỷ xử xử điền hoà thục 
Đẳng nguyện nhon nhon thọ mạng trưởng 
Quấc hiru trung thần pho xa tắc 
Gia vò nghịsh tử nào gia nương 
Tử phương bình dinh can qua tức 
Nga nhược ban thởi giả bất phòng 
Phụ mẫu tai đưởng tảng long phước thọ 
Phụ mẫu quả khứ trực vắng Tây-phương 
Như người đời đối hương phải đọc bai nguyện nay mà 
đốt hương 
у vu Аш 
PHUC NGUYEN 
Phong điều võ thuận quốc thoi dân an 
Thiên hạ thái bình chư tai tiêu diệt 
Gia gia vò co can chỉ nghiêu thiên 
Xứ xử hưởng thai bình chỉ thuấn nhựt 


——=i===— 


жа 
PHO NGUYEN 


Am siêu đương thoi hải yến ha thanh 
Pháp giải chúng sanh tề thành phật đạo 


— 
KHÉ THỦ SÁM DIÉN NGHIA 


Châu hoằn thầy hiệu liên trì 

Làm уап phát nguyện chỉ qui một dwóng 
Cui đầu làm lề Tây-phương 

Tịnh ban giáo chủ phật dương Di đả 
Độ người vược khỏi ai hà 

Giác ra hầm lửa nhảy qua nghị thành 
Tói nay phát nguyện vẫn sanh 

Nguyện về cure lạc nên danh sen vàng 
Ngớ trong dire phật mở mang 

Đam lòng thương xót rước sang tôi về 
Tôi thương ba cỏi trầm mê 

Bốn ơn công trọng lo bề cứu nhau 
Tưởng gi dòi khô thắm sầu 

Sửa làm nén đạo độ sau luân hồi 
Không trên một bực mà thôi 

Sang Irung đưởng lớn không đôi nào bi 
Nên tôi lòng gắn dạ ghi 

Chuyên câu niệm phật không khi nảo rởi 
Phật là đức lớn khắp trời 

Giúp người cứu tü thương dòi độ sanh 
Còn lo nghiệp nặng phước khinh 

Chưởng day hu mỏng phàm tỉnh tối tâm 
Con lo lỏng nhiễm dé lầm 

Duyên trần chưa sạch tính thầm khó nen 
Tôi nay tính nguyện xông lên 

Cui deo nam doc thiệt bền long ngay 
Më gan trải dạ tó bảy 

Chi thành sam hối bạch ray phật thương 
Chúng sanh nhiều kiếp hoan ương 

Tú doi the trước không luởng đến nay 
Bỡi vi mê mui dại ngây 


ERC 


Sàn sỉ quen nët cài thầy dạy khuyên 
Vi như ba nghiệp đảo dien 
Dầu cho nuoc bién rửa liền sạch đâu 
Than ôi tội nghiệp ngập đầu 
Nguồng ап biền ải thầm sâu vò cùng 
Muôn trông dire phật bao dung 
Tội mòn nghiệp hết sạch không hội nầy 
Quyết lòng niệm phật ап chay 
Lập loi thé nguyện từ ray đến sau 
Di dầu tỏi có ỡ đâu 
Lanh xa ban dir chàng hầư dam nương 
Siéng tu đạo phật thủ thưởng 
Thệ không lui sụt mắt đưởng thai sanh 
Nguyện toi tu lien mau thank 
Đặng та сти độ phàm tỉnh thoát ra 
Cha lành đức phật Di-dà 
` Dam long thé nguyện xét mà chung tôi 
Doai thương bẩy đoạn khúc nói 
Chứng tri đệ tử luân hồi oan khién 
Cầu tôi đương buỗi ngồi thiền 
Trong lòng chảnh niệm tỉnh chuyên vững vản 
Cầu tôi giất ngủ ró ràng 
Thấy Di-dá phật hào quan soi minh 
Cầu tôi sắc tưởng quan minh 
Thấy Di-dà phật tâm tỉnh đẹp an 
Cầu tôi bên cãnh lạø ban 
Thấy di dà phật tòa vàng nói kinh 
Cam lö phật rưởi đầy minh 
Hảo quang phật chiếu thanh tàm minh thần 
Cầu cho y phật đấp thân 
Tay vàng phat voi го lần dầu tôi 
Cho tôi chướng trước dire rồi 
Gốc lành thêm lớn vưng bồi tốt tươi 
Cho tôi sạch hết việc dói 
Trong lòng thanh tịnh như người Tây phương 
Tánh linh mầu nhiệm tó tường 
Mau nghe chảnh pháp như gương trên đải 


99 


— 23 — 


Mau thuyền thanh vấn khoan thay 

Tịch quan cảnh phật thấy hoài khỏng ngơi 
Như tôi gần có qua đởi 

Khién cho linh giác dáng tôi biết chừng 
Đừng cho binh khó vào thân 

Sanh an tử thuận như thần Lang xưa 
Đừng cho tri&u mến day dưa 

Đứng mà thành phật long thơ tống trào 
Sáu сап đừng có lao xao 

Ко ràng chánh niệm như sao bắc thần 
Hết rồi một đoạn bào thân 

Vào trong thiền định xuất thần tây qui 
Ngỏ lên thấy phật A-Di 

Quan-âm Thế-chí đứng thoi trước ta 
Các ông thanh chúng hằng sa 

Phỏng hảo quan xuống chói lòa rước tỏi 
Voi tay xuống tiếp một hồi 

Liu dài phan phướng dong thôi qua chừng 
Nhạc trởi dong troi tưng bừng 

Mùi hương thơm ngát vui ưng tấm lòng 
Tây phương cảnh phật thung dưng 

Hỗ rang trước mặt hiện trong cdi näy 
Kë nghe ngưởi thấy vui thay 

Khién cho ai nấy trở quầy phat tam 
Cho người chảnh tính tưởng thầm 

Bước vô đạo phật khöi hầm lửa thiêu 
Thân tôi khoái lạc tiêu điệu 

Theo sau phật rưởe cao siêu liên dài 

_ Khảy tay về chốn kiém dai 

O trong Cực lạc Rhói ngày trần lao 
Toa sen rye rở trong ao 

Đồ vàng xanh trắng phóng hảo quang га 
Tôi ngồi, tươi tốt bông Биё 

Phật cùng bồ tac hằng hà nën dong 
Đặng nghe pháp niệm 16 long 

Chứng уб sanh nhàn chon tong thượng thiền 
Nội trong уйу phút có duyén 

Vung thờ chư phải day truyền pháp âm 
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Dang nhờ tho ky ấn tâm 

Dạy rồi lĩnh tanh bấy nam nhé hoài 
Ba than bốn trí lâu dài 

Siu thông năm mắt chuyén ai cũng tưởng 
Dà la thần chủ nhiều phương 

Pháp nao cing biết như gwon xoi hinh 
Bao nhiều công dire tỏ minh 

Nhớ điều khầm đủ như kinh phật truyền 
Minh đả cồi phật ở ven 

Nhờ lời thé trước độ duyên ta bả 
Thần thông biến hỏa thân ta 

Khäp тої phương cdi hiện ra pháp mẫu 
Tir bi phước dire thầm sau 

Co duyén hóa độ dan dau vung 101 
Khấp trong chô chỗ nơi nơi 

Củng đều độ hết người dei trầm luàn 
Khién cho lòng tịnh quen ching 

Dire tình ái dục thưần thuần thiện lương 
Giất người về cdi Tây phương 

Vào hàng bất thối nảo nương bạn lành 
Lời tôi thệ độ chúng sanh 

Rong như bién eà cũng kinh hu khong 
Hằng ha thé gidi đều thông 

Chung sanh phiền nào do đồng sach trơn 
Như mà còn đề nhàn nhàn 

Nguyện tôi không hết như dón đức dày 
Phật thưỡng chứng lễ nguyện nầy 

Tu tri cónz đức độ nay hửu lĩnh 
Bốn ơn đền dap phận mình 

Ba đường cira vớt siêu sanh khói nàn 
Nguyện chung thé giải ba ngàn 

Đồng tròn một trí về hàng phật gia 
Nguyện về tịnh độ một nhà 

Hoa sen chin phàm lá cha mẹ minh 
Ниё nở rồi biết tanh linh 

Các ông bồ tat bạn lành với ta 
Hué lưu diền nghĩa chép ra 

Ai tutinh độ học ma sam chineg > 
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